ĐĂNG KÝ KHEN THƯỞNG CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN NĂM 2013
(kèm theo Báo cáo số:    /BC-CĐB ngày    /  /2013)
	TT
	Tên đơn vị
	BKTLĐ-TT
	BKTLĐ-CN
	CTĐ CĐVC
	BKCĐVC-TT
	BKCĐVC-CN
	GKCĐB-TT
	GKCĐB-CN

	1
	Khối cơ quan Bộ
	1
	2
	1
	3
	5
	6
	19

	2
	Thanh tra Bộ
	
	
	
	
	
	3
	5

	3
	Tổng cục Biển Hải đảo VN
	2
	3
	2
	4
	6
	15
	30

	4
	Tổng cục Môi trường
	2
	3
	1
	4
	6
	15
	30

	5
	Tổng cục Quản lý đất đai
	1
	
	1
	2
	4
	9
	20

	6
	Cục Đo đạc và Bản đồ VN
	1
	1
	
	1
	2
	8
	17

	7
	Cục Quản lý TNN
	
	
	2
	1
	1
	4
	10

	8
	Cục Công nghệ thông tin
	
	1
	
	1
	2
	4
	8

	9
	Cục KTTV và BĐKH
	
	
	1
	2
	2
	
	3

	10
	Trung tâm KTTV quốc gia
	1
	1
	3
	5
	12
	30
	80

	11
	Trung tâm QHĐT TNN
	1
	1
	2
	2
	2
	5
	8

	12
	Trung tâm Viễn thám QG
	
	2
	
	1
	2
	5
	10

	13
	Viện Chiến lược, CS TNMT
	
	
	
	
	
	2
	5

	14
	Viện Khoa học ĐCKS
	
	
	
	1
	2
	4
	8

	15
	Viện Khoa học ĐĐBĐ
	1
	3
	1
	2
	3
	6
	12

	16
	Viện Khoa học KTTV MT
	1
	1
	1
	2
	3
	4
	7

	17
	Trường Đại học TNMTHN
	2
	2
	1
	2
	4
	8
	20

	18
	Báo TNMT
	
	1
	
	1
	2
	
	3

	19
	Tạp chí TNMT
	
	
	
	
	
	
	2

	20
	Văn phòng Ban Chỉ đạo 33
	
	
	
	1
	1
	
	2

	21
	Văn phòng HĐ ĐGTLKS
	
	
	
	1
	1
	1
	2

	22
	Văn phòng Ủy ban SMC
	
	
	
	1
	1
	2
	3

	23
	Quỹ Bảo vệ môi trường VN
	1
	
	
	1
	2
	3
	5

	24
	Liên đoàn QHĐT TNN MB
	1
	4
	
	
	1
	5
	12

	25
	Liên đoàn QHĐT TNN MT
	1
	2
	1
	3
	5
	6
	11

	26
	Liên đoàn QHĐT TNN MN
	1
	2
	1
	1
	2
	4
	9

	27
	Nhà Xuất bảnTNMT-BĐVN
	1
	2
	
	2
	2
	7
	15

	28
	CT Đo đạc và Khoáng sản
	
	1
	1
	1
	2
	4
	8

	29
	Công ty CPTVDVCNTNMT
	
	
	
	1
	
	3
	6

	30
	Công ty CPVTKTTVMTVN
	
	
	
	
	
	1
	

	31
	Công ty CPCN Địa Vật lý
	
	
	
	1
	2
	2
	3

	32
	Tổng cục Địa chất và KS
	3
	2
	4
	15
	15
	30
	70

	
	Tổng cộng 
	21
	34
	23
	62
	92
	196
	443


